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KINH TĂNG CHI BỘ 
Chương Bốn Pháp 
Phẩm Mây Mưa 
(Valahakavagga) 

(I) (101) Mây Mưa (1) 

1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông 
Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

– Này các Tỷ-kheo. 

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2.- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại mây mưa này. Thế nào là bốn? Có sấm, không 
có mưa; có mưa, không có sấm; không có sấm, cũng không có mưa; có sấm và 
có mưa. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại mây mưa này. 

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại mây 
mưa này, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người có sấm, không có 
mưa; hạng người có mưa, không có sấm; hạng người không có sấm, không có 
mưa; hạng người có sấm và có mưa. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có sấm, không có mưa? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có nói, không có làm. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người có sấm không có mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại 
mây có sấm, không có mưa ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hạng người này 
giống như ví dụ ấy. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có mưa, không có sấm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có làm, không có nói. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người có mưa, không có sấm. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại 
mây chỉ có mưa, không có sấm ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người 
này giống như ví dụ ấy. 
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6. Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người không có sấm, cũng không có 
mưa? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không có nói, không có làm. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là hạng người không có sấm, không có mưa. Ví như, này các 
Tỷ-kheo, loại mây không có sấm, không có mưa ấy, Ta nói rằng, này các 
Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 

7. Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người có sấm và có mưa? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có nói và có làm. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người có sấm và có mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây 
có sấm và có mưa ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như 
ví dụ ấy. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người giống như các loại mây này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 

(II) (102) Mây Mưa (2) 

1. – Này các Tỷ-kheo, có bốn loại mây mưa này. Thế nào là bốn? Có sấm, 
không có mưa; có mưa, không có sấm; không có sấm, không có mưa; có sấm và 
có mưa. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại mây mưa này. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ như các loại mây 
mưa này, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người có sấm, không có 
mưa; hạng người có mưa, không có sấm; hạng người không có sấm, không có 
mưa; hạng người có sấm và có mưa. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có sấm, không có mưa? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuộc lòng Pháp, Khế kinh, Ứng tụng, 
Ký thuyết, Kệ tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bổn sanh, Vị tằng hữu 
pháp, Quảng thuyết. Vị ấy không như thật quán tri: “Ðây là Khổ”, …”Ðây là 
Khổ tập”, … “Ðây là Khổ diệt”, … không như thật quán tri: “Ðây là con Ðường 
đưa đến Khổ diệt”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có sấm không có 
mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây có sấm, không có mưa ấy, Ta nói rằng, 
này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có mưa, không có sấm? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không có học thuộc lòng Pháp, như Khế 
kinh, ứng tụng, … Quảng thuyết. Vị ấy như thật quán tri: “Ðây là Khổ”, …”Ðây 
là Khổ tập”, … “Ðây là Khổ diệt”, … như thật quán tri: “Ðây là con Ðường đưa 
đến Khổ diệt”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có mưa, không có sấm. 
Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây chỉ có mưa, không có sấm ấy. Ta nói rằng, 
này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 

5. Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người không có sấm và không có mưa? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không học thuộc lòng Pháp như Khế 
kinh… Quảng thuyết. Vị ấy không như thật quán tri: “Ðây là Khổ”, …”Ðây là 
Khổ tập”, … “Ðây là Khổ diệt”,… không như thật quán tri: “Ðây là con Ðường 
đưa đến Khổ diệt”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người không có sấm, 
không có mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây không có sấm, không có 
mưa, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 

6. Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người có sấm và có mưa? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người học thuộc lòng Pháp như Khế kinh… 
Quảng thuyết. Người ấy như thật quán tri: “Ðây là Khổ”, …”Ðây là Khổ tập”, 
… “Ðây là Khổ diệt”… như thật quán tri: “Ðây là con Ðường đưa đến Khổ 
diệt”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có sấm và có mưa. Ví như, này 
các Tỷ-kheo, loại mây có sấm và có mưa ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, 
người này giống như ví dụ ấy. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người giống như các loại mây này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 

(III) (103) Cái Ghè 

1. – Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ghè này. Thế nào là bốn? 

Trống và bịt; đầy và mở; trống và mở; đầy và bịt. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại 
ghè này. 

2. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, có bốn hạng người được ví như các loại ghè này 
có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Trống và bịt, đầy và mở, trống và mở, đầy và bịt. 

3. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người trống và bịt? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có thái độ không dễ thương, khi đi tới đi 
lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay duỗi tay, khi mang áo tăng-già-lê, 
bình bát và y, Vị ấy như thật quán tri: “Ðây là Khổ”, …”Ðây là Khổ tập”, … 
“Ðây là Khổ diệt”… không như thật quán tri:”Ðây là con Ðường đưa đến Khổ 
diệt”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người trống và bịt. Ví như, này các 
Tỷ-kheo, các ghè trống và bịt ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, người này giống 
như ví dụ ấy. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đầy và mở? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có thái độ dễ thương, khi đi tới đi lui, 
khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay duỗi tay, khi mang áo tăng-già-lê, 
bình bát và y, Vị ấy không như thật quán tri: “Ðây là Khổ”, …”Ðây là Khổ tập”, 
… “Ðây là Khổ diệt”… như thật quán tri: “Ðây là con Ðường đưa đến Khổ 
diệt”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người đầy và mở. Ví như, này các 
Tỷ-kheo, các ghè đầy và mở ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, người này giống 
như ví dụ ấy. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người trống và mở? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không có thái độ dễ thương, khi đi tới đi 
lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay duỗi tay, khi mang áo tăng-già-lê, 
bình bát và y, Vị ấy không như thật quán tri: “Ðây là Khổ”, …”Ðây là Khổ tập”, 
… “Ðây là Khổ diệt”… không như thật quán tri: “Ðây là con Ðường đưa đến 
Khổ diệt”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người trống và mở, Ta nói rằng, 
này các Tỷ-kheo, người này giống như ví dụ ấy. 

6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đầy và bịt? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có thái độ dễ thương, khi đi tới, đi lui, 
khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay, duỗi tay, khi mang áo tăng-già-lê, 
mang y bát, vị ấy như thật quán tri: “Ðây là Khổ”, …”Ðây là Khổ tập”, … “Ðây 
là Khổ diệt”… như thật quán tri: “Ðây là con Ðường đưa đến Khổ diệt”. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người đầy và bịt. Ví như, này các Tỷ-kheo, các 
ghè đầy và bịt ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, người này giống như ví dụ ấy. 

Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người giống như các loại ghè này có mặt, hiện hữu 
ở đời. 

(IV) (104) Hồ Nước (1) 
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– Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hồ nước này. Thế nào là bốn? Cạn nhưng thấy 
sâu, sâu nhưng thấy cạn, cạn và thấy cạn, sâu và thấy sâu. Này các Tỷ-kheo, có 
bốn loại hồ nước này. 

(V) (105) Các Hồ Nước (2) 

1. – Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hồ nước này. Thế nào là bốn? Cạn có vẻ sâu, 
sâu có vẻ cạn, cạn có vẻ cạn, sâu có vẻ sâu. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hồ 
nước này. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với hồ nước này 
có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Cạn có vẻ sâu, sâu có vẻ cạn. Cạn có vẻ cạn, sâu có vẻ sâu. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người cạn có vẻ sâu? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có thái độ dễ thương … (như kinh 103, 
từ số 3 cho đến số 6). 

(VI) (106) Các Trái Xoài 

1. – Này các Tỷ-kheo, có bốn loại xoài này. Thế nào là bốn? 

Chưa chín có vẻ chín, chín có vẻ chưa chín, chưa chín có vẻ chưa chín, chín có 
vẻ chín, Này các Tỷ-kheo, có bốn loại xoài này. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với bốn loại xoài 
này. Thế nào là bốn ? (như kinh 103, từ số 3 đến số 6) 

Quang Pham(VII) (107) Các Loại Chuột 

1. – Này các Tỷ-kheo, có bốn loại chuột này. Thế nào là bốn? 

Ðào hang không ở, ở không đào hang, không đào hang không ở, có đào hang có 
ở. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại chuột này. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại chuột 
này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Ðào hang không ở, ở không đào hang, không đào hang không ở, có đào hang có 
ở. Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có đào hang, nhưng không ở? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuộc lòng Pháp như Khế kinh… Quảng 
thuyết. Vị ấy không như thật quán tri: “Ðây là Khổ”, …”Ðây là Khổ tập”, … 
“Ðây là Khổ diệt” … “Ðây là con Ðường đưa đến Khổ diệt”. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người đào hang, nhưng không ở. Ví như, này các Tỷ-kheo, 
loại chuột có đào hang, nhưng không ở ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng 
người này giống như ví dụ ấy. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có ở, không đào hang? (xem như 
kinh 102). 

(VIII) (108) Các Loại Bò Ðực 

1. – Này các Tỷ-kheo, có bốn loại bò đực này. Thế nào là bốn? 

Hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của người; hung dữ 
với đàn bò của người, không hung dữ với đàn bò của mình; hung dữ với đàn bò 
của mình, hung dữ với đàn bò của người; không hung dữ với đàn bò của mình, 
không hung dữ với đàn bò của người. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại bò đực này. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví như các loại bò đực 
này, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Hạng người hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của 
người; hạng hung dữ với đàn bò của người, không hung dữ với đàn bò của 
mình; hạng hung dữ với đàn bò của mình và hung dữ với đàn bò của người; 
hạng không hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của người. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hung dữ với đàn bò của mình, 
không hung dữ với đàn bò của người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người là một khiếp đảm cho hội chúng của 
mình, không là một khiếp đảm cho hội chúng của người. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn 
bò của người. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại bò đực hung dữ với đàn bò của 
mình, không hung dữ với đàn bò của người ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, 
hạng người này giống như ví dụ ấy. 

4. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hung dữ với đàn bò của người, 
không hung dữ với đàn bò của mình? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người là một khiếp đảm cho hội chúng của 
người, không là một khiếp đảm cho hội chúng của mình. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người hung dữ với đàn bò của người, không hung dữ với đàn 
bò của mình. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại bò đực hung dữ với đàn bò của 
người, không hung dữ với đàn bò của mình ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, 
hạng người này giống như ví dụ ấy. 

5. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hung dữ với đàn bò của mình, hung 
dữ với đàn bò của người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người là một khiếp đảm cho hội chúng của 
mình và cho hội chúng của người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người… 
(như trên)… giống như ví dụ ấy. 

6. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người không hung dữ với đàn bò của mình 
và không hung dữ với đàn bò của người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không là một khiếp đảm cho đàn bò của 
mình, không là một khiếp đảm cho đàn bò của người. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người không hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với 
đàn bò của người. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại bò đực không hung dữ với đàn 
bò của mình và không hung dữ với đàn bò của người. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rằng, người này giống như ví dụ ấy. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại bò đực này, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 

(IX) (109) Các Cây 

1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại cây này. Thế nào là bốn? 

Có giác cây, bao vây với giác cây; có giác cây bao vây với lõi cây; có lõi cây 
bao vây với giác cây; có lõi cây bao vây với lõi cây. Này các Tỷ-kheo, có bốn 
loại cây này. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ như bốn loại cây 
này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Hạng người là giác cây, bao vây với giác cây; hạng người là giác cây, bao vây 
với lõi cây; hạng người là lõi cây, bao vây với giác cây; hạng người là lõi cây, 
bao vây với lõi cây. 
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3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người là giác cây bao vây với giác cây? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ác giới, theo ác pháp, hội chúng người 
ấy cũng ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người giác 
cây bao vây với giác cây. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại cây là giác cây, bao vây 
với giác cây ấy. Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ 
ấy. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người là giác cây bao vây với lõi cây? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ác giới, theo ác pháp, hội chúng người 
ấy có giới, theo thiện pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người giác cây 
bao vây với lõi cây. Ví như… giống như ví dụ ấy. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người là lõi cây bao vây với giác cây? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có giới, theo thiện pháp, nhưng hội 
chúng của người ấy theo ác giới, ác pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người lõi cây bao vây với giác cây. Ví như… giống như ví dụ ấy. 

6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người là lõi cây bao vây với lõi cây? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có giới, theo thiện pháp, hội chúng 
người ấy cũng có giới, theo thiện pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người có lõi cây bao vây với lõi cây. Ví như, này các Tỷ-kheo, là hạng người lõi 
cây bao vây với lõi, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví 
dụ ấy. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người giống như ví dụ các cây này, có mặt hiện 
hữu ở đời. 

(X) (110) Các Con Rắn 

1. – Này các Tỷ-kheo, có bốn loại rắn. Thế nào là bốn? 

Loại rắn có nọc độc, nhưng không ác độc; loại ác độc nhưng không nọc độc; 
loại có nọc độc và ác độc; loại không có nọc độc, không có ác độc. Này các 
Tỷ-kheo, có bốn loại rắn độc này. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại rắn 
này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 
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Hạng người có nọc độc nhưng không ác độc; hạng người ác độc nhưng không 
nọc độc; hạng người có nọc độc, có ác độc; hạng người không có nọc độc, 
không có ác độc. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có nọc độc, nhưng không ác độc? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người rất mau phẫn nộ, nhưng phẫn nộ không 
tồn tại lâu dài. Như vậy là hạng người có nọc độc, nhưng không ác độc. Ví như, 
này các Tỷ-kheo, loại rắn có nọc độc, nhưng không ác độc ấy, Ta nói rằng, này 
các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có ác độc, nhưng không có nọc 
độc? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không mau phẫn nộ, nhưng phẫn nộ tồn 
tại lâu dài. Như vậy là hạng người có ác độc, nhưng không có nọc… giống như 
ví dụ ấy. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có nọc độc và có ác độc? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người rất mau phẫn nộ và phẫn nộ tồn tại lâu 
dài. Như vậy là hạng người có nọc độc và có ác độc… giống như ví dụ ấy. 

6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không có nọc độc và không có ác 
độc? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không mau phẫn nộ và phẫn nộ không 
tồn tại lâu dài. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người không có nọc độc, và 
không có ác độc. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại rắn không có nọc độc, không có 
ác độc ấy, Ta nói rằng, hạng người này giống như ví dụ ấy. 

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 

 

----- 

Thành kính tri ân công lao to lớn của Hòa thượng Thích Minh Châu 
đã dịch Việt từ nguyên bản tiếng Pali 5 bộ Kinh Nikaya - văn bản đáng tin cậy 

nhất lưu giữ những lời dạy gốc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

 

----- 
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Tổng hợp - so sánh - chọn lọc từ nhiều nguồn uy tín: kinh sách, sách in, các trang mạng,… 
Xin được cảm ơn và tri ân tất cả những cá nhân đã cống hiến thời gian, công sức, của cải, 

tâm huyết để thu thập, đánh máy, ghi âm, lưu trữ, ấn tống và chia sẻ miễn phí 
những tư liệu quý giá này. 

 

ĐỌC, NGHE, TẢI VỀ KINH TĂNG CHI BỘ 

(TRỌN BỘ 11 CHƯƠNG - KHOẢNG 2.308 BÀI KINH) 
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